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		Nguyễn Văn Phúc – Giảng viên Khoa Luật, Đại học Duy Tân
	Biểu tình có vai trò quan trọng trong một xã hội dân chủ, nó thể hiện quyền của người dân. Thông qua biểu tình mọi người có thể tự do bày tỏ chính kiến hay quan điểm trước những đối tượng mà mình hướng tới. Tuy nhiên, nước ta đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nên một số lĩnh vực còn chưa có những quy định cụ thể, điển hình như lĩnh vực biểu tình. Vì vậy, hoạt động biểu tình trong thời gian qua diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, Nhà nước gặp khó khăn trong quản lý còn người dân thì không biết phải biểu tình như thế nào là hợp pháp. Đây là những yêu cầu cấp bách cho việc phải xây dựng một văn bản luật điều chỉnh về vấn đề biểu tình, để quyền này thực sự đi vào đời sống.
[bookmark: _Toc454232841][bookmark: _Toc454454034][bookmark: _Toc454577827]1. Quyền biểu tình trong các bản Hiến pháp
Trên thực tế trước khi hiến pháp ra đời quy định về quyền biểu tình thì ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình.“Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ dân chủ cộng hòa, nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời cần phải xem xét kiểm soát những cuộc biểu tình để tránh những sự bất trắc có thể ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao”[footnoteRef:1].Như vậy, Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký là văn bản pháp luật đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ thừa nhận công dân Việt Nam có quyền biểu tình, đồng thời xác định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện quyền biểu tình. [1:  Xem. http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30008&cn_id=1836] 

Đến Hiến pháp năm 1946 không trực tiếp ghi nhận quyền biểu tình của công dân, mà thể hiện thông qua quyền tự do tổ chức hội họp. Điều 11 Hiến pháp quy định: “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài”.
Đến Hiến pháp năm 1959, quyền biểu tình chính thức được ghi nhận thành một quyền riêng bên cạnh quyền hội họp, lập hội. Điều 25 Hiến pháp quy định: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình. Nhà nước bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết để công dân được hưởng các quyền đó”. Kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, năm 1992 và Hiến pháp hiện hành tiếp tục ghi nhận quyền biểu tình của công dân. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”
Trải qua hơn 50 năm từ khi quyền biểu tình của công dân được Hiến pháp ghi nhận là quyền cơ bản, việc thực thi quyền biểu tình vẫn còn trên Hiến Pháp, chưa đi vào đời sống.
[bookmark: _Toc454232842][bookmark: _Toc454454035][bookmark: _Toc454577828]2. Những văn bản pháp lý hiện hành về vấn đề biểu tình
Hiện nay, những vấn đề liên quan đến quyền biểu tình được điều chỉnh bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 38/2005 ngày 18/3/2005 của Chính phủ Quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Thông tư số 09/2005 ngày 5/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005.  Nhưng các quy định này không trực tiếp đề cập đến vấn đề biểu tình mà chỉ điều chỉnh một các gián tiếp thông qua các quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng, thủ tục đăng ký tập trung đông người ở nơi công cộng, các biện pháp bảo đảm trật tự cộng cộng..
Hiến pháp 2013 thì đã ghi nhận quyền này việc còn lại là từ quy định Hiến pháp ban hành một văn bản cụ thể để quy định quyền này. Chúng ta xây dựng Luật là để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đất nước và quyền lợi của nhân dân, làm cho các quan hệ xã hội diễn ra một cách trật tự, ổn định, văn minh hơn. Đồng thời, một đạo luật ngoài việc tạo hành lang và chuẩn mực pháp lý cho những quan hệ xã hội phát triển, còn trang bị những biện pháp và chế tài phù hợp cho cơ quan quản lý nhà nước.
3. Luật quy định về quyền tự do hội họp của công dân
Hiện nay, tại Việt Nam quyền biểu tình vẫn chỉ mới được ghi nhận trong các bản Hiến pháp. Ngoài ra, vẫn chưa có một văn bản chính thức ghi nhận về vấn đề này. Tham khảo luật pháp Việt Nam trước đây thì nước ta đã từng có luật liên quan đến biểu tình đó là Luật số 101/SL – L - 003 ngày 20 – 5 - 1957 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quy định về quyền tự do hội họp của công dân, một trong những nội dung của quyền biểu tình.Tuy không điều chỉnh trực tiếp về vấn đề biểu tình nhưng những quy định về việc xin phép trước khi tổ chức hội họp trong Luật số 101 là những quy định rất có giá trị trong việc tham khảo nhằm xây dựng luật biểu tình của Việt Nam sau này.
[bookmark: _Toc454232845][bookmark: _Toc454454037][bookmark: _Toc454577830]3.1. Quy định về việc thông báo khi tổ chức biểu tình
Điều 2 và Điều 3 (Luật số 101) quy định cụ thể những trường hợp nào hội họp mà không phải xin phép trước, trường hợp nào phải xin phép trước một cách rất rõ ràng. Những trường hợp không phải xin phép trước đó là “Các cuộc hội họp có tính chất gia đình, giữa thân thuộc, bè bạn. Các buổi sinh hoạt của các hội hợp pháp, tổ chức trong trụ sở của hội, các cuộc hành lễ thường lệ của các tôn giáo tổ chức trong những nơi thờ cúng. Các buổi sinh hoạt của các đoàn thể trong Mặt trận dân tộc thống nhất, và các cuộc hội họp công cộng do các đoàn thể này tổ chức” Nếu chúng ta kiểm soát quá gắt gao mọi cuộc tụ họp sẽ không khả thi. Bởi vì, mục tiêu của sự quản lý Nhà nước nhằm thiết lập sự ổn định của xã hội nói chung. Những cuộc tụ họp không gây bất ổn tình hình chính trị thì không cần pháp luật phải can thiệp quá sâu, chính những thành viên của những cuộc hội họp họ biết làm thế nào để phát huy điểm tích cực. Thậm chí ở những buổi sinh hoạt đòan thể còn là phương tiện hữu hiệu để người dân được phổ biến đường lối và chính sách đúng đắng của Đảng và nhà nước.  
Điều 3 không chỉ bao hàm những trường hợp hội họp phải xin phép trước mà còn nêu lên mục đích của việc quy định những trường hợp tụ họp phải xin phép trước. “Để đảm bảo việc giữ gìn trật tự an ninh, các cuộc hội họp công cộng, trừ các cuộc hội họp nói trong điều 2, phải được Uỷ ban hành chính địa phương cho phép trước”. Tuy Luật số 101 không nêu lên cụ thể trường hợp nào hội họp phải xin phép trước nhưng qua sự loại trừ Điều 2 còn lại đều phải xin phép trước. Việc đặt ra yêu cầu xin phép trước để nhằm hai mục đích sau :  
Thứ nhất: nếu không được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì đó là sự tụ họp không hợp pháp. Qua đó, Nhà nước có quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế thích hợp mà những người đã tụ họp không xin phép hoặc xin phép mà không được sự chấp nhận. 
Thứ hai: Nhà nước cho phép hội họp hoặc không cho phép hội họp, chính quyền cũng có điều kiện để chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đối phó với những âm mưu gây rối hoặc hành động gây mất ổn định trái với luật pháp.
Từ quy định này, ta có thể nhận thấy ngay cả việc biểu tình cũng cần phải đăng ký trước khi biểu tình , mục đích chính cũng như việc phải xin phép để hội họp như Luật 101. Luật vừa là cơ sở để nhân dân có thể tự do biểu tình, vừa là phương tiện và công cụ để Nhà nước quản lý việc biểu tình đúng pháp luật. Thông qua luật, Nhà nước có thể xử lý những trường hợp vi phạm.
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